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DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

và một số văn bản có liên quan
------

	STT
	Tên văn bản
	Ngày ban hành
	Thẩm quyền ban hành
	Ghi chú

	1
	Điều lệ Đảng (Điều 30, Điều 32)
	19/01/2011
	ĐH lần thứ XI
	

	2
	Quy định số 294-QĐ/TW về Thi hành Điều lệ Đảng
	26/5/2025
	Ban Chấp hành Trung ương
	

	3
	Quy định số 296-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
	30/5/2025
	Ban Chấp hành Trung ương
	

	4
	Hướng dẫn số 08-HD/TW về thực hiện một số nội dung của Quy định số 296-QĐ/TW
	10/6/2025
	Ban Bí thư
	

	5
	Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
	06/7/2022
	Bộ Chính trị
	

	6
	Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW về thực hiện một số nội dung của Quy định số 69-QĐ/TW
	22/11/2020
	Ủy ban Kiểm tra Trung ương
	

	7
	Hướng dẫn số 15-HD/UBKTTW về sửa đổi, bổ sung hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW của UBKT Trung ương về thực hiện một số điều của Quy định số 69-QĐ/TW (về sinh con thứ ba)
	20/3/2025
	Ủy ban Kiểm tra Trung ương
	

	8
	Quy định số 264-QĐ/TW về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 69-QĐ/TW (bổ sung từ lãng phí)
	14/02/2025
	Bộ Chính trị
	

	9
	Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm
	25/10/2021
	Ban Chấp hành Trung ương
	

	10
	Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW
	29/11/2021
	Ủy ban Kiểm tra Trung ương
	

	11
	Kết luận số 34-KL/TW về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
	18/4/2022
	Bộ Chính trị
	

	12
	Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực “Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực”
	01/8/2022
	Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
	

	13
	Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW về tổ chức và hoạt động của đoàn (tổ) kiểm tra, giám sát
	13/12/2021
	Ủy ban Kiểm tra Trung ương
	

	14
	Quy định số 13-QĐ/UBKTTW tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân
	18/9/2019
	Ủy ban Kiểm tra Trung ương
	

	15
	Quy định số 331-QĐ/TW ban hành Quy trình mẫu thực hiện kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy
	18/6/2025
	Ban Bí thư
	

	16
	Quy định số 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ
	11/7/2023
	Bộ Chính trị
	

	17
	Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung
	22/9/2021
	Bộ Chính trị
	

	18
	Quy định số 131-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán
	27/10/2023
	Bộ Chính trị
	

	19
	Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án
	27/10/2023
	Bộ Chính trị
	

	20
	Quy định số 189-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công
	08/10/2024
	Bộ Chính trị
	

	21
	Quy định số 285-QĐ/TW về phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên
	24/4/2025
	Ban Bí thư
	

	22
	Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
	16/6/2022
	Ban Chấp hành Trung ương
	

	23
	Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
	30/10/2020
	Thủ tướng

Chính phủ
	

	24
	Quyết định số 56-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập
	08/02/2022
	Bộ Chính trị
	

	25
	Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập
	03/11/2022
	Ủy ban Kiểm tra Trung ương
	

	26
	Quy định số 287-QĐ/TW về thu hồi tài sản do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được phát hiện qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
	30/4/2025
	Bộ Chính trị
	

	27
	Quy định số 231-QĐ/TW về bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
	17/01/2025
	Bộ Chính trị
	

	28
	Thông báo số 07-TB/VPTW thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương
	27/5/2025
	Văn phòng Trung ương Đảng
	

	29
	Quy định số 195-QĐ/TW về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
	18/6/2019
	Ban Bí thư
	

	30
	Quyết định số 89-QĐ/TW về ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở
	01/12/2022
	Ban Bí thư
	

	31
	Quyết định số 354-QĐ/TW về ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng của UBKT các cấp
	22/12/2021
	Ủy ban Kiểm tra Trung ương
	

	32
	Quyết định số 2051-QĐ/TW về ban hành hệ thống “mẫu văn bản nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng”
	29/8/2025
	Ủy ban Kiểm tra Trung ương
	

	33
	Quyết định số 16-QĐ/TU ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của tỉnh đến cơ sở
	27/10/2025
	Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	

	34
	Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
	23/9/2025
	Bộ Chính trị
	

	35
	Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng
	21/01/2019
	Ban Bí thư
	

	36
	Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW
	12/4/2021
	Ban Tổ chức Trung ương
	

	37
	Quy định số 41-QĐ/TW về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ
	03/11/2021
	Bộ Chính trị
	

	38
	Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
	15/5/2016
	Bộ Chính trị
	

	39
	Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
	18/5/2021
	Bộ Chính trị
	

	40
	Quy chế số 08-QC/UBKTTW về công tác địa bàn của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương
	08/10/2025
	Ủy ban Kiểm tra Trung ương
	

	41
	Quy định số 47-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống
	20/12/2021
	Ban Bí thư
	

	42
	Quy định số 48-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước
	20/12/2021
	Ban Bí thư
	

	43
	Quy định số 125-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập
	10/10/2023
	Ban Bí thư
	

	44
	Quy định số 138-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan
	01/12/2023
	Ban Bí thư
	

	45
	Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
	02/01/2020
	Bộ Chính trị
	

	46
	Quy định số 11-QĐi/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
	18/02/2019
	Bộ Chính trị
	

	47
	Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
	18/9/2020
	Thủ tướng

Chính phủ
	

	48
	Nghị định số 71/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP 
	20/9/2023
	Thủ tướng

Chính phủ
	


